
1

Chủ đầu tư: Xây mới, sửa 

chưa, cải tạo

Chủ đầu tư: Mua sắm 

bổ sung trang thiết bị 

y tế

Tổng cộng Xây mới
Sửa chữa, cải 

tạo
Bổ sung thiết bị

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12

TỔNG SỐ

A Dự án trung tâm y tế huyện, thành phố

1 Sửa chữa Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa BH 120 2022-2023 Sửa chữa, cải tạo                  10.000            10.000 

2
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế huyện Thống Nhất lên

200 giường bệnh
DG 200 2022-2025

Sửa chữa, cải tạo

mở rộng
                 20.000            20.000 

3
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế huyện Trang Bom lên

250 giường bệnh
TB 210 2022-2025

Sửa chữa, cải tạo

mở rộng
                 20.000            20.000 

4
Nâng cấp, mở rộng bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm y

tế huyện Long Khánh
LK 2022-2025

Sửa chữa, cải tạo

mở rộng
                 10.000            10.000 

B Dự án trạm y tế                           - 

I Huyện Cẩm Mỹ                           - 

1 Trạm Y tế xã Long Giao CM 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Cẩm Mỹ                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

2 Trạm Y tế xã Xuân Bảo CM 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Cẩm Mỹ                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

3 Trạm Y tế xã Thừa Đức CM 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Cẩm Mỹ                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

4 Trạm Y tế xã Xuân Đường CM 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Cẩm Mỹ                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

5 Trạm Y tế xã Xuân Quế CM 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Cẩm Mỹ                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

6 Trạm Y tế xã Bảo Bình CM 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Cẩm Mỹ                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

7 Trạm Y tế xã Sông Nhạn CM 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Cẩm Mỹ                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

7 Trạm Y tế xã Xuân Đông CM 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Cẩm Mỹ  Sở Y tế                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

II Huyện Vĩnh Cửu                           - 

1 Trạm Y tế xã Tân An VC 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Vĩnh Cửu                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

2 Trạm Y tế thị trấn Vĩnh An VC 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Vĩnh Cửu                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

3 Trạm Y tế xã Vĩnh Tân VC 5 2022-2025
Mua săm bổ sung trang 

thiết bị
 Sở Y tế                    3.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

4 Trạm Y tế xã Thiện Tân VC 5 2022-2025
Mua săm bổ sung trang 

thiết bị
 Sở Y tế                    3.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

III Huyện Trảng Bom                           - 

 PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2022-2030

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Địa 

điểm 

đầu tư

Năng lực 

thiết kế 

(giường 

bệnh)

Thời gian KC-

HT

Nhu cầu xây mới, sửa chữa, 

mua sắm trang thiết bị y tế

Đơn vị thực hiện 
Tổng dự toán kinh phí 

đầu tư 

Ghi chú



2

Chủ đầu tư: Xây mới, sửa 

chưa, cải tạo

Chủ đầu tư: Mua sắm 

bổ sung trang thiết bị 

y tế

Tổng cộng Xây mới
Sửa chữa, cải 

tạo
Bổ sung thiết bị

TT Danh mục dự án

Địa 

điểm 

đầu tư

Năng lực 

thiết kế 

(giường 

bệnh)

Thời gian KC-

HT

Nhu cầu xây mới, sửa chữa, 

mua sắm trang thiết bị y tế

Đơn vị thực hiện 
Tổng dự toán kinh phí 

đầu tư 

Ghi chú

1 Trạm Y tế xã Quảng Tiến TB 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Trảng Bom                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

2 Trạm Y tế xã Tây Hòa TB 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Trảng Bom                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

3 Trạm Y tế xã Đông Hòa TB 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Trảng Bom                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

4 Trạm Y tế xã Sông Thao TB 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Trảng Bom                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

5 Trạm Y tế xã Sông Trầu TB 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Trảng Bom                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

6 Trạm Y tế xã Cây Gáo TB 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Trảng Bom                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

7 Trạm Y tế xã Hưng Thịnh TB 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Trảng Bom                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

8 Trạm Y tế xã Bình Minh TB 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Trảng Bom                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

9 Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom TB 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Trảng Bom                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

10 Trạm Y tế xã Hố Nai 3 TB 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Trảng Bom                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

11 Trạm Y tế xã An Viễn TB 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Trảng Bom                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

12 Trạm Y tế xã Đồi 61 TB 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Trảng Bom                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

13 Trạm Y tế xã Bắc Sơn TB 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Trảng Bom                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

IV Huyện Thống Nhất                           - 

1 Trạm Y tế thị trấn Dầu Giây TN 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Thống Nhất                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

2 Trạm Y tế xã Bàu Hàm 2 TN 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Thống Nhất                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

3 Trạm Y tế xã Hưng Lộc TN 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Thống Nhất                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

4 Trạm Y tế xã Lộ 25 TN 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Thống Nhất                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

5 Trạm Y tế xã Quang Trung TN 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Thống Nhất                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

6 Trạm Y tế xã Gia Tân 1 TN 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Thống Nhất                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

7 Trạm Y tế xã Gia Tân 2 TN 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Thống Nhất                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

8 Trạm Y tế xã Gia Tân 3 TB 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Thống Nhất                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

9 Trạm Y tế xã Gia Kiệm TB 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Thống Nhất                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

10 Trạm Y tế xã Xuân Thiện TB 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Thống Nhất                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

V Huyện Long Thành                           - 

1 Trạm Y tế thị trấn Long Thành LT 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Long Thành                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  
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2 Trạm Y tế xã Bình Sơn LT 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Long Thành                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

3 Trạm Y tế xã Tam An LT 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Long Thành                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

4 Trạm Y tế xã Cẩm Đường LT 5 2022-2025
- Sửa chữa, cải tạo

- Bổ sung trang thiết bị
 UBND huyện Long Thành Sở Y tế                    8.000             5.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

5 Trạm Y tế xã Bàu Cạn LT 5 2022-2025
- Sửa chữa, cải tạo

- Bổ sung trang thiết bị
 UBND huyện Long Thành Sở Y tế                    8.000             5.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

6 Trạm Y tế xã Tân Hiệp LT 5 2022-2025
- Sửa chữa, cải tạo

- Bổ sung trang thiết bị
 UBND huyện Long Thành Sở Y tế                    8.000             5.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

7 Trạm Y tế xã Phước Bình LT 5 2022-2025
- Sửa chữa, cải tạo

- Bổ sung trang thiết bị
 UBND huyện Long Thành Sở Y tế                    8.000             5.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

8 Trạm Y tế xã Phước Thái LT 5 2022-2025
- Sửa chữa, cải tạo

- Bổ sung trang thiết bị
 UBND huyện Long Thành Sở Y tế                    8.000             5.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

9 Trạm Y tế xã An Phước LT 5 2022-2025
- Sửa chữa, cải tạo

- Bổ sung trang thiết bị
 UBND huyện Long Thành Sở Y tế                    8.000             5.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

10 Trạm Y tế xã Long Phước LT 5 2022-2025
- Sửa chữa, cải tạo

- Bổ sung trang thiết bị
 UBND huyện Long Thành Sở Y tế                    8.000             5.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

VI Huyện Nhơn Trạch                           - 

1 Trạm Y tế xã Long Tân NT 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Nhơn Trạch                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

2 Trạm Y tế xã Đại Phước NT 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Nhơn Trạch                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

3 Trạm Y tế xã Phú Hữu NT 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Nhơn Trạch                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

4 Trạm Y tế xã Hiệp Phước NT 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Nhơn Trạch                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

5 Trạm Y tế xã Phước Thiền NT 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Nhơn Trạch                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

6 Trạm Y tế xã Phú Thạnh NT 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Nhơn Trạch                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

7 Trạm Y tế xã Phú Đông NT 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Nhơn Trạch                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

8 Trạm Y tế xã Vĩnh Thanh NT 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Nhơn Trạch                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

9 Trạm Y tế xã Phú Hội NT 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Nhơn Trạch                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

VII Huyện Tân Phú                           - 

1 Trạm Y tế xã Phú Trung TP 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Tân Phú                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

2 Trạm Y tế xã Núi Tượng TP 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Tân Phú                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

3 Trạm Y tế xã Phú Điền TP 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Tân Phú                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

4 Trạm Y tế xã Phú Sơn TP 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Tân Phú                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

5 Trạm Y tế xã Phú An TP 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Tân Phú                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  
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6 Trạm Y tế xã Phú Thịnh TP 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Tân Phú                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

7 Trạm Y tế xã Phú Thanh TP 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Tân Phú                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

8 Trạm Y tế xã Thanh Sơn TP 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Tân Phú                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

VIII Huyện Định Quán                           - 

1 Trạm Y tế xã Phú Cường ĐQ 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Định Quán                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

2 Trạm Y tế thị trấn Định Quán ĐQ 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Định Quán                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

3 Trạm Y tế xã Phú Cường ĐQ 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Định Quán                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

4 Trạm Y tế thị trấn Định Quán ĐQ 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Định Quán                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

5 Trạm Y tế thị trấn Định Quán ĐQ 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND huyện Định Quán                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

IX Huyện Xuân Lộc                           - 

1 Trạm Y tế xã Xuân Bắc XL 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Xuân Lộc                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

2 Trạm Y tế xã Xuân Định XL 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Xuân Lộc                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

3 Trạm Y tế xã Xuân Hiệp XL 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Xuân Lộc                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

4 Trạm Y tế xã Bảo Hòa XL 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Xuân Lộc                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

5 Trạm Y tế xã thị trấn Gia Ray XL 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND huyện Xuân Lộc                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

6 Trạm Y tế xã Xuân Tâm XL 5 2022-2025
- Sửa chữa, cải tạo

- Bổ sung trang thiết bị
 UBND huyện Xuân Lộc Sở Y tế                    8.000             5.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

7 Trạm Y tế xã Xuân Hưng XL 5 2022-2025
- Sửa chữa, cải tạo

- Bổ sung trang thiết bị
 UBND huyện Xuân Lộc Sở Y tế                    8.000             5.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

8 Trạm Y tế xã Xuân Thọ XL 5 2022-2025
- Sửa chữa, cải tạo

- Bổ sung trang thiết bị
 UBND huyện Xuân Lộc Sở Y tế                    8.000             5.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

9 Trạm Y tế xã Xuân Thành XL 5 2022-2025
- Sửa chữa, cải tạo

- Bổ sung trang thiết bị
 UBND huyện Xuân Lộc Sở Y tế                    8.000             5.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

10 Trạm Y tế xã Xuân Phú XL 5 2022-2025
- Sửa chữa, cải tạo

- Bổ sung trang thiết bị
 UBND huyện Xuân Lộc Sở Y tế                    8.000             5.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

11 Trạm Y tế xã Xuân Hòa XL 5 2022-2025
- Sửa chữa, cải tạo

- Bổ sung trang thiết bị
 UBND huyện Xuân Lộc Sở Y tế                           - 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

12 Trạm Y tế xã Lang Minh XL 5 2022-2025
Mua săm bổ sung trang 

thiết bị
 UBND huyện Xuân Lộc Sở Y tế                    3.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

13 Trạm Y tế xã Suối Cát XL 5 2022-2025
Mua săm bổ sung trang 

thiết bị
 UBND huyện Xuân Lộc Sở Y tế                    3.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

14 Trạm Y tế xã Xuân Trường XL 5 2022-2025
Mua săm bổ sung trang 

thiết bị
 UBND huyện Xuân Lộc Sở Y tế                    3.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

15 Trạm Y tế xã Suối Cao XL 5 2022-2025
Mua săm bổ sung trang 

thiết bị
 UBND huyện Xuân Lộc Sở Y tế                    3.000                3.000 

 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  



5

Chủ đầu tư: Xây mới, sửa 

chưa, cải tạo

Chủ đầu tư: Mua sắm 

bổ sung trang thiết bị 

y tế

Tổng cộng Xây mới
Sửa chữa, cải 

tạo
Bổ sung thiết bị

TT Danh mục dự án

Địa 

điểm 

đầu tư

Năng lực 

thiết kế 

(giường 

bệnh)

Thời gian KC-

HT

Nhu cầu xây mới, sửa chữa, 

mua sắm trang thiết bị y tế

Đơn vị thực hiện 
Tổng dự toán kinh phí 

đầu tư 

Ghi chú

X Thành phố Biên Hòa                           - 

1 Trạm Y tế phường Long Bình BH 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND TP.Biên Hòa                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

2 Trạm Y tế phường Tân Hiệp BH 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND TP.Biên Hòa                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

3 Trạm Y tế phường Trảng Dài BH 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND TP.Biên Hòa                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

4 Trạm Y tế phường Long Hưng BH 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND TP.Biên Hòa                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

5 Trạm Y tế phường Bửu Long BH 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND TP.Biên Hòa                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

6 Trạm Y tế phường Tân Hòa BH 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND TP.Biên Hòa                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

7 Trạm Y tế phường Hòa Bình BH 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP.Biên Hòa                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

8 Trạm Y tế phường Bửu Hòa BH 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP.Biên Hòa                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

9 Trạm Y tế phường Hiệp Hòa BH 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP.Biên Hòa                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

10 Trạm Y tế phường Hố Nai BH 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP.Biên Hòa                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

11 Trạm Y tế phường Quang Vinh BH 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP.Biên Hòa                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

12 Trạm Y tế phường Tam Hòa BH 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP.Biên Hòa                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

13 Trạm Y tế phường Tam Phước BH 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP.Biên Hòa                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

14 Trạm Y tế phường Tân Biên BH 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP.Biên Hòa                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

15 Trạm Y tế phường Tân Phong BH 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP.Biên Hòa                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

16 Trạm Y tế phường Tân Tiến BH 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP.Biên Hòa                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

17 Trạm Y tế phường Tân Mai BH 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP.Biên Hòa                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

18 Trạm Y tế phường Tân Vạn BH 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP.Biên Hòa                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

19 Trạm Y tế phường Thanh Bình BH 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP.Biên Hòa                    5.000             5.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

XI Thành phố Long Khánh                           - 

1 Trạm Y tế phường Suối Tre LK 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND TP. Long Khánh                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

2 Trạm Y tế phường Xuân Tân LK 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND TP. Long Khánh                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

3 Trạm Y tế phường Hàng Gòn LK 5 2022-2025 Xây dựng mới  UBND TP. Long Khánh                  10.000            10.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

1 Trạm Y tế phường Xuân Bình LK 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP. Long Khánh                    3.000             3.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

2 Trạm Y tế phường Xuân Thanh LK 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP. Long Khánh                    3.000             3.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  



6

Chủ đầu tư: Xây mới, sửa 

chưa, cải tạo

Chủ đầu tư: Mua sắm 

bổ sung trang thiết bị 

y tế

Tổng cộng Xây mới
Sửa chữa, cải 

tạo
Bổ sung thiết bị

TT Danh mục dự án

Địa 

điểm 

đầu tư

Năng lực 

thiết kế 

(giường 

bệnh)

Thời gian KC-

HT

Nhu cầu xây mới, sửa chữa, 

mua sắm trang thiết bị y tế

Đơn vị thực hiện 
Tổng dự toán kinh phí 

đầu tư 

Ghi chú

3 Trạm Y tế phường Phú Bình LK 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP. Long Khánh                    3.000             3.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

4 Trạm Y tế phường Xuân An LK 5 2022-2025 Sửa chữa, cải tạo  UBND TP. Long Khánh                    3.000             3.000 
 Theo văn bản số 1461/UBND-KTNS ngày 

15/02/2022 của UBND tỉnh  

C Các dự án khác                           - 

1
Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các trạm y tế xã 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
ĐN 2025-2030

Mua săm bổ sung trang 

thiết bị
Sở Y tế                  50.000              50.000 

2
Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các Trung tâm Y tế 

huyện, thành phố
ĐN 2022-2030

Mua săm bổ sung trang 

thiết bị
Sở Y tế                  20.000              20.000 

3                           - 

4

5


